
DANH SÁCH CÁC BAN, HỘI ĐỒNG CỦA TỈNH CÓ LÃNH ĐẠO 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THAM GIA 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SNN, ngày      tháng 07 năm 2023 

của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
 

TT Tên Ban chỉ đạo, Hội đồng Chức danh Văn bản 

I Đồng chí Nguyễn Tấn Liêm   

1.  

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu 

nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum (đ/c PGĐ 

Sở phụ trách thủy lợi là Ủy viên BCH, Chánh VP 

Thường trực BCH, Chi cục trưởng Thủy lợi là Phó 

CVP – Văn bản 81/PCTT ngày 15/5/2019) 

Quyết định 488/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 ban 

hành Quy chế hoạt động của BCĐ 

PTB phụ 

trách Phòng 

chống thiên 

tai 

315/QĐ-UBND ngày 

08/6/2015; 

249/QĐ-UBND ngày 

20/3/2019; 

521/QĐ-UBND ngày 

16/6/2021 thành lập mới. 

Thông báo số 3057/TB-

BCH ngày 27/8/2021 

 

2.  

BCĐ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; 

(Tổ giúp việc  là CCKL; Quyết định 855/QĐ-

UBND ngày 14/9/2021 ban hành Quy chế hoạt 

động của BCĐ) 

P. Trưởng ban 

157/QĐ-UBND ngày 

10/3/2021 (kiện toàn); 

1808/QĐ-BCĐ ngày 

02/6/2021 

3.  
BCĐ các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon 

Tum giai đoạn 2021-2025 
P. Trưởng ban 

591/QĐ-UBND (09/12/2016); 

86/QĐ-UBND 

(22/02/2022) 

4.  

BCĐ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tỉnh Kon 

Tum (Tổ giúp việc: CV phòng KHTC theo Quyết 

định số 309/QĐ-UBND ngày 11/6/2014) 

Thành viên 

(là GĐ Sở) 

71/QĐ-CT (09/02/2012) 

QĐ kiện toàn số 616/QĐ-

CT (17/12/2013) 

5.  BCĐ liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum P. Trưởng ban 

744/QĐ-UBND ngày 

11/7/2016 về kiện toàn 

Ban Chỉ đạo 

6.  
BCĐ thực hiện tái cơ cấu kinh tế tỉnh Kon Tum 

giai đoạn 2013-2020 
Thành viên 

672/QĐ-UBND 

(10/9/2013) 

7.  

BCĐ thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư 

trên địa bàn huyện Ia H’Drai (BCĐ 81) (VB liên 

quan: QĐ 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018; 181-

QĐ/BCĐ ngày 28/11/2016 ban hành Quy chế 

BCĐ; 182-QĐ/BCĐ thành lập Tổ CV giúp việc) 

PTB Thường 

trực 

81-QĐ/TU (23/11/2015) 

775-QĐ/TU (2017) 

8.  BCĐ Khu vực phòng thủ tỉnh Kon Tum Thành viên 
512/QĐ-UBND ngày 

22/7/2020 (kiện toàn) 

9.  
BCĐ phát triển 3 vùng kinh tế động lực tỉnh Kon 

Tum 
Thành viên 770-QĐ/TU (05/01/2013) 

10.  

Ban điều hành Chương trình Mở rộng quy mô vệ 

sinh và NSNT dựa trên kết quả vay vốn WB gđ 

2016-2020 

QĐ 966/QĐ-UBND ngày 12/09/2018 điều chỉnh 

nhân sự Trưởng ban là PCT UBND tỉnh phụ trách 

Nông nghiệp 

PTB Thường 

trực 

1135/QĐ-UBND ngày 

26/9/2016 thành lập Ban 

Điều hành 

11.  

BCĐ cấp nước an toàn và chống thất thoát thất thu 

nước sạch tỉnh Kon Tum (đ/c Đặng Trần Huân 

PGĐ Sở là thành viên) 

(QĐ 1566/QĐ-TTg ngày 09/08/2016 phê duyệt 

Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn 

P. Trưởng ban 
1259/QĐ-UBND, ngày 

21/11/2017 thành lập BCĐ 
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giai đoạn 2016-2025) 

12.  
BCĐ phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh Kon 

Tum 
P. Trưởng ban 

235/QĐ-UBND ngày 

18/3/2019 

13.  Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Ủy viên BTV 
14-TB/HNDT ngày 

03/01/2019 

14.  Ban Thường vụ Liên Minh Hợp tác xã Ủy viên BTV 
617/QĐ-LMHTXVN 

ngày 28/11/2020 

15.  
BCĐ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 
Thành viên 

442/QĐ-UBND ngày 

10/6/2019 

16.  
Hội đông quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng 

tỉnh 
P. Chủ tịch 

459/QĐ-CT, ngày 

28/11/2011 

17.  

Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Kon Tum  (PGĐ 

Sở phụ trách thủy lợi là Ủy viên Thường trực, kiêm 

Giám đốc Quỹ. Chi cục trưởng CCTL là PGĐ Quỹ) 

-Ban Kiểm soát:  Trưởng Ban là Chánh Thanh tra 

Sở, Phó Trưởng ban: TP KHTC Sở, Ủy viên: 

Chuyên viên Thanh tra Sở ) 

PCT HĐ quản 

lý Quỹ 

387/QĐ-UBND ngày 

14/4/2016; 614/QĐ-UBND 

ngày 25/11 (kiện toàn) 

QĐ 02/QĐ-QPCTT ngày 

08/04/2022 phê duyệt Danh 

sách thành viên... 

QĐ 03/QĐ-QPCTT ngày 

08/04/2022 phân công 

nhiệm vụ các thành viên... 

QĐ 01/QĐ-HĐQLQ ngày 

05/04/2023 ban hành danh 

sách thành viên (thay QĐ 

02/QĐ-QPCTT) 

18.  

Hội đồng thẩm định quy hoạch bảo tồn và phát 

triển bền vững  rừng đặc dụng (thành viên: Chi cục 

trưởng CCKL) 

Chủ tịch 
800/QĐ-UBND ngày 

18/10/2013 

19.  Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum Thành viên 
80/QĐ-UBND ngày 

16/02/2017 

20.  
Tổ công tác liên ngành quản lý bảo vệ rừng tỉnh 

Kon Tum (thành viên: Chi cục trưởng CCKL) 

Tổ phó 

thường trực 

273/QĐ-UBND ngày 

28/4/2017 

21.  
Chánh văn phòng Điều phối CT MTQG xây dựng 

nông thôn mới tỉnh Kon Tum 

Chánh Văn 

phòng 

546/QĐ-UBND 
(19/7/2019); 337/QĐ-

UBND (23/06/2023) 

22.  
Giám đốc BQL Dự án Bảo vệ rừng và quản lý tổng 

hợp các hệ sinh thái rừng tỉnh Kon Tum (KfW10) 
Giám đốc 

545/QĐ-UBND 

(19/7/2019) 

23.  

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Kon Tum (tích 

hợp CQ điện tử, Chính quyền số, Kinh tế số, xã hội 

số và đô thị thông minh) 

Ủy viên BCĐ 

698/QĐ-UBND ngày 

24/7/2020 (CQ điện tử) 

1269/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 (kiện toàn và 

đổi tên thành CĐ Số) 

24.  
Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm 

thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Thành viên 

33/QĐ-UBND ngày 

14/01/2021 

25.  
Báo cáo viên Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-

2025 
BC viên 

91-QĐ/BTGTU ngày 

11/12/2020 (công nhận); 

92-QĐ/BTGTU ngày 

11/12/2020 (Quy chế); 

28/SNN-VP ngày 

05/01/2021 

26.  
Ban soạn thảo Kế  hoạch xây dựng, huy động lực 

lượng dự bị động viên 
Thành viên 

301/QĐ-UBND ngày 

25/5/2021 (m) 

27.  
Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu 

thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong điều 
Tổ trưởng 

QĐ 650/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021; 
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kiện dịch Covid-19 

Tổ Phó: PGĐ Sở NNPTNT Huỳnh Văn Liêm,  PGĐ 

Sở Công Thương Nguyễn Thanh Hùng và Cục phó 

Cục QLTT tỉnh Trần Kiều Hưng. 

Chi cục PTNT là đầu mối tổ chức kết nối tiêu thụ 

nông sản 

QĐ 559/QĐ-TCT ngày 

04/08/2021 phân công 

nhiệm vụ các thành viên 

TCT 

28.  
Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh covid 19 tỉnh 

(của UBND tỉnh) 
Thành viên 

673/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021 (thay thế Quyết 

định số 1152/QĐ-UBND); 

2100/SNN-TCCB ngày 

02/8/2021. 

29.  
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh Kon Tum 
Thành viên 

QĐ 811/QĐ-UBND ngày 

01/9/2021 

30.  

Ban Chấp hành Hội Dược liệu tỉnh Kon Tum 

(đ/c Nguyễn Hoài Tâm là UV BTV Hội, đ/c Trần 

Văn Cao Sơn là UV BCH) 

Phó Chủ tịch 

Quyết định số 506/QĐ-

UBND ngày 23/9/2021; 

QĐ 02/QĐ-HDL ngày 

25/10/2021 phân công 

nhiệm vụ 

31.  
Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon 

Tum 
Thành viên 

QĐ 835/QĐ-UBND ngày 

07/9/2021 (tổ CĐ); 

QĐ 947/QĐ-UBND ngày 

18/10/2021 

32.  

Ban Chỉ đạo phục hồi sản xuất, kinh doanh trong 

bối cảnh phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum trên cơ sở kiện toàn Tổ công tác đặc 

biệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

Thành viên 

QĐ 944/QĐ-UBND ngày 

15/10/2021;1186/QĐ-

UBND ngày 14/12/2021 

kiện toàn Tổ CT đặc biệt 

thành BCĐ. 

33.  
BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum 

(đ/c Huỳnh Văn Liêm PGĐ Sở làm ủy viên) 

Phó Trưởng 

ban 

269/QĐ-UBND ngày 

25/3/2016; 188/QĐ-UBND 

ngày 13/02/2018 (kiện 

toàn); 07/QĐ-UBND ngày 

05/01/2022 (kiện toàn); 

275/QĐ-UBND ngày 

01/06/2023 (kiện toàn) 

34.  

BCĐ cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng VN" (tổ giúp việc Được thành lập theo 

Quyết định số 86/QĐ-BCĐ, ngày 26/03/2010 của 

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, được kiện toàn theo 

Quyết định 07/QĐ-BCĐ ngày 18/9/2014; Thông 

báo 24/TB-BCĐ ngày 30/05/2022 phân công nhiệm 

vụ thành viên BCĐ - đ/c GĐ Sở tham gia phụ trách 

huyện Đăk Hà) 

Theo Kế hoạch 373/KH-BCĐ ngày 09/03/2023, 

Chi cục QLCL và VPĐP NTM là đơn vị tham mưu 

Thành viên 

BCĐ 

(Thành viên 

Tổ giúp việc: 

Trưởng phòng 

Pháp chế Sở, 

nay là VP Sở) 

Quyết định 1138-QĐ/TU 

ngày 01/10/2009; 

Quyết định 1428-QĐ/TU 

ngày 31/10/2014 kiện toàn 

BCĐ; 

Thông báo 24/TB-BCĐ 

ngày 23/05/2022 phân công 

nhiệm vụ thành viên BCĐ 

35.  

Tổ chỉ đạo thực hiện điều chỉnh Phương án chỉnh 

trị sông Đăk Bla và các quy  hoạch xây dựng, quy 

hoạch đô thị 

Tổ phó 

(Thành viên: 

CCT Chi cục 

Thủy lợi) 

Quyết định 174/QĐ-

UBND ngày 07/04/2022 

36.  BCĐ Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum Ủy viên 
Quyết định 287/QĐ-UBND 

ngày 25/04/2022; VB 

1120/SNN-TCCB ngày 



4 

04/05/2022; 

QĐ số 1667/QĐ-BCĐCCHC 

ngày 01/06/2022 ban hành 

Quy chế hoạt động của BCĐ 

37.  

Ban chỉ đạo xây dựng vùng nguyên liệu cà phê 

huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn tiêu thụ 

trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021 - 2025 

(SNN là CQ Thường trực; VP Thường trực đặt tại 

CC PTNT; Chi cục trưởng CCPTNT kiêm Chánh 

Văn phòng BCĐ) 

Phó Trưởng 

ban 
Quyết định 407/QĐ-UBND 

ngày 11/07/2022 

38.  

Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây dựng Khu 

du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng 

Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

(đ/c Bùi Hành Quân, TP KHTC - thành viên Tổ 

giúp việc) 

Thành viên 

Quyết định 553/QĐ-UBND 

ngày 29/08/2022; QĐ 

3629/QĐ-BCĐ ngày 

26/10/2022 vè Quy chế hoạt 

động của BCĐ, 3628/QĐ-

BCĐ về Tổ giúp việc BCĐ 

39.  

Ban Chỉ đạo cải thiện, nâng cao Chỉ số Năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Kon Tum 

QĐ 899/QĐ-BCĐ ngày 30/03 ban hành Quy chế 

làm việc BCĐ; 

Trưởng phòng KHTC là thành viên Tổ giúp việc 

cho BCĐ (VB 1170/SKHĐT-XTĐT ngày 

27/04/2023) 

Thành viên 
Quyết định 730/QĐ-UBND, 

ngày 14/11/2022 

40.  

Ban Chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các công 

trình quan trọng của tỉnh (Quyết định 4257/QĐ-

BCĐ ngày 16/12/2022 ban hành Quy chế làm việc 

của BCĐ) 

Thành viên 
Quyết định 811/QĐ-UBND, 

ngày 16/12/2022 

41.  

Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

tranh chấp đất đai của tỉnh (Thanh tra Sở chủ trì 

tham mưu) 

Ủy viên 

Quyết định 207/QĐ-UBND 

ngày 28/04/2023 kiện toàn 

HĐ; QĐ 208/QĐ-UBND ngày 

28/04/2023 ban hành Quy chế 

hoạt động của HĐ; 

42.  

Tổ công tác chỉ đạo triển khai các thủ tục thu hút 

đầu tư Khu đô thị, tổ hợp dịch vụ, du lịch thuộc 

phân khu Đông Nam, huyện Kon Plông 

(Trưởng phòng KHTC và Chi cục trưởng CCKL là 

thành viên Tổ giúp việc) 

Thành viên 
Quyết định 319/QĐ-UBND, 

ngày 04/07/2023 

II Đồng chí Phạm Xuân Khanh   

1.  BCĐ công tác phòng không nhân dân 

Thành viên 

(đại diện LĐ 

Sở) 

391/QĐ-UBND ngày 

30/3/2006; 

250/QĐ-UBND  

ngày 18/3/2011 (kiện toàn); 

146/QĐ-UBND  

ngày 26/3/2011 (kiện toàn) 

2.  Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp tỉnh Kon Tum 

Thành viên 

(đại diện lãnh 

đạo Sở) 

45/QĐ-UB ngày 

25/6/2002; 

QĐ kiện toàn số 

103/QĐ-UBND ngày 

27/01/2014 

3.  

BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương 

mại tỉnh Kon Tum (BCĐ 389) (Đ/c Lê Hữu Vinh – 

Phó Chánh Thanh tra Sở là thành viên Tổ giúp 

việc) 

Thành viên 

367/QĐ-UBND ngày 

23/7/2014; 

95/QĐ-UBND ngày 

23/01/2019; 219/SNN-

TCCB ngày 21/01/2022 
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4.  

BCĐ Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Kon 

Tum (BCĐ 138) (Văn bản 149/SNN-VP ngày 

25/01/2019. Đ/c Lê Hữu Vinh – Phó Chánh Thanh 

tra Sở là thành viên Tổ giúp việc) 

Thành viên 
947/QĐ-UBND, ngày 

19/9/2014  

5.  

BCĐ phát triển du lịch tỉnh Kon Tum (Tổ chuyên 

viên giúp việc Ban chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh 

(theo Quyết định số 43/QĐ-BCĐ ngày 23/3/2015) 

Thành viên 

(đại diện lãnh 

đạo Sở) 

Quyết định số 477/QĐ-

UBND ngày 02/6/2021;; 

QĐ số 2772/QĐ-BCĐ ngày 

09/8 ban hành Quy chế làm 

việc BCĐ 

6.  BCĐ hội nhập quốc tế tỉnh Kon Tum Thành viên 

453/QĐ-UBND 

(03/9/2014); 

(109/QĐ-BCĐ ngày 

11/7/2018 ban hành Quy 

chế BCĐ) 

7.  

Ban Chỉ đạo chống thất thu (thuế) và đôn đốc thu 

hồi nợ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Thành viên 

QĐ số 939/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2013 thành 

lập BCĐ; 

QĐ 25/QĐ-UBND ngày 

09/01/2021 ban hành 

Quy chế phối hợp 

8.  

BCĐ thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả 

hoạt động giám định tư pháp 

Thành viên Tổ giúp việc: Phan Khắc Hùng (CCKL) 

Thành viên 

1159/QĐ-UBND ngày 

25/10/2018 

VB 1251/SNN-VP ngày 

27/04/2023 cử nhân sự 

9.  
Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh Kon Tum 
Thành viên 

549/QĐ-CT (28/10/2013); 

579/QĐ-UBND 

(25/11/2014); 47/QĐ-

HĐPH (23/03/2017); 

108/QĐ-UBND 

(05/03/2018); 461/QĐ-

UBND (20/08/2021) 

10.  
Hội đồng thẩm định Quy hoạch sử dụng đất và Kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện 
Thành viên 

1013/QĐ-UBND ngày 

08/10/2014; 

49/QĐ-UBND ngày 

04/01/2021; QĐ 888/QĐ-

UBND ngày 27/9/2021 bãi 

bỏ QĐ 49/QĐ-UBND; 

QĐ 524/QĐ-UBND  ngày 

04/10/2021 thành lập mới. 

11.  

Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tổng thể 

phát triển KTXH gắn với đảm bảo QPAN khu vực 

biên giới tỉnh Kon Tum 

Thành viên 
1304/QĐ-UBND ngày 

19/12/2014 

12.  

Tổ Công tác liên ngành tham mưu giải quyết việc 

người dân xã Trà Vinh, huyện Nam Trà My, tỉnh 

Quảng Nam đang sinh sống trên địa bàn xã Đăk 

Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

(các thành viên khác: Đ/c Nguyễn Văn Tiến - 

CCKL, đ/c Đỗ Tiến Chinh - BQL Thạch Nham) 

Thành viên 
QĐ 640/QĐ-UBND ngày 

13/10/2022 

13.  

Tổ biên tập xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp đối 

với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Thành viên 

Quyết định số761/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022; 

VB 3936/SNN-TCCB ngày 

26/12/2022 

14.  Hội đồng  thẩm định điều  chỉnh  Thiết  kế kỹ thuật Thành viên Quyết định số 255/QĐ-
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–Dự toán xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, 

chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới  sử 

dụng đất, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các 

đối tượng sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm 

trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

(đ/c Đỗ Hữu Hiến - CV phòng QLBVR, CCKL cùng 

tham gia) 

UBND ngày 26/5/2023; 

Văn bản số 1736/SNN-

CCKL ngày 09/06/2023 

III Đồng chí Huỳnh Văn Liêm   

1.  
BCĐ Phong trào “Toàn dân đoàn kết XD đời sống 

văn hóa” 
Thành viên 

QĐ thành lập số 

1177/QĐ-UBND ngày 

18/12/2012 

QĐ kiện toàn số 

794/QĐ-UBND ngày 

18/10/2013 

2.  

BCĐ thực hiện "Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ 

tướng CP trên địa bàn tỉnh Kon Tum” (Đào tạo 

nghề cho lao động nông thôn đến 2020) 

Thành viên 
371/QĐ-UBND ngày 

23/4/2014 

3.  

BCĐ thực hiện chiến lược thống kê Việt Nam giai 

đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh 

Kon Tum (Lãnh đạo Phòng KHTC tham gia Tổ CV 

theo công văn 139/CTK-TTRA ngày 26/9/2014 của 

Cục Thống kê tỉnh) 

Thành viên 
931/QĐ-UBND ngày 

17/9/2014 

4.  
BCĐ Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ - Xây dựng xã 

hội học tập tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030 
Thành viên 

546/QĐ-UBND ngày 

31/7/2013; Quyết định số 

72/QĐ-UBND ngày 

25/11/2017; 

QĐ 999/QĐ-UBND ngày 

29/10/2021 thành lập lại 

5.  

BCĐ thực hiện kết luận số 61-KL/TW, ngày 

3/12/2009 của BBT về Đề án nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong PT 

nông nghiệp, XD Nông thôn mới và giai cấp nông 

dân VN 2010-2020 

Thành viên 

QĐ 660-QĐ/TU ngày 

10/7/2017; 

QĐ 1309-QĐ/TU ngày 

04/4/2019; 

QĐ 404-QĐ/TU ngày 

12/04/2022 (kiện toàn); VB 

930/SNN-TCCB ngày 13/04 

phân công 

6.  

Ban Tổ chức thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất, 

tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Kon Tu (Phó Trưởng ban: Chi cục trưởng 

CCPTNT) 

Trưởng ban 
482/QĐ-UBND ngày 

15/5/2018 

7.  Ban công tác người cao tuổi tỉnh Kon Tum Ủy viên 
43/QĐ-UBND ngày 

27/01/2015 

8.  

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính 

sách XH tỉnh; 

VB 2065/TB-BĐD, ngày 21/6/2021 phân công 

nhiệm vụ thành viên. 

Thành viên 
285/QĐ-UBND ngày 

28/5/2021 

9.  
Ban Biên tập chuyên san về “Bảo tồn và phát triển 

Sâm Ngọc Linh Kon Tum” song ngữ Việt - Anh 
Thành viên 

1009/QĐ-UBND ngày 

26/9/2018 

10.  Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tỉnh 

Thành viên 

Tiểu ban hậu 

cần 

673/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021 (thay thế Quyết 

định số 1152/QĐ-UBND); 

2100/SNN-TCCB ngày 

02/8/2021. 
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11.  

BCĐ thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 

09/01/2015 về "Tổ chức phong trào toàn dân tham 

gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới 

Quốc gia trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum (nhiệm vụ ngành NNPTNT: Quy hoạch 

bố trí dân cư, xây dựng NTM...tại các xã biên giới) 

Thành viên 

109/QĐ-BCĐ ngày 

16/8/2016 (công nhận 

Danh sách thành viên 

BCĐ) 

12.  

Tổ công tác chỉ đạo sản xuất, kết nối cung ứng tiêu 

thụ nông sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong điều 

kiện dịch Covid-19 

Tổ phó 
650/QĐ-UBND ngày 

26/7/2021 

13.  
Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh 

Kon Tum 
Thành viên 

858/QĐ-UBND, ngày 

14/9/2021; 2590/SNN-

TCCB ngày 20/9/2021 

14.  

Tổ công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giúp đỡ 

các xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei) 

phát triển kinh tế -xã hội 

Thành viên, 

Nhóm phó 

Nhóm 1 (phụ 

trách xã Ngọc 

Linh) 

QĐ số 262-QĐ/TU ngày 

02/11/2021; 

VB 3115/SNN-TCCB ngày 

10/11/2021. 

15.  

Ban chỉ đạo Chương trình đầu tư phát triển mạng 

lưới Y tế cơ sở vùng khó khăn tỉnh Kon Tum 

(VB 2793/SNN-TCCB ngày 11/10/2021 phân công 

các đ/c: Bùi Hành Quân, Đỗ Thị Bích Trâm, cùng 

tham gia với LĐ Sở; bổ sung thêm các đ/c Nguyễn 

Hoài Tâm, Nguyễn Quang Hòa) 

Thành viên 

2722/SNN-TCCB ngày 

01/10/2021; 

QĐ 919/QĐ-UBND ngày 

07/10/2021 

16.  

Ban Quản lý "Chương trình Cải thiện cuộc sống và 

Tình trạng dinh dưỡng của trẻ thông qua cải thiện 

cuộc sống nông thôn với cách tiếp cận đa ngành tại 

tỉnh Kon Tum, Tây Nguyên (PICNIK) 

(Các thành viên: Đỗ Thị Bích Trâm,  Bùi Hành 

Quân; bổ sung thêm các đ/c Nguyễn Hoài Tâm, 

Nguyễn Quang Hòa)  

Phó GĐ kiêm 

Trưởng Tiểu 

dự án 2 

39/QĐ-UBND, ngày 

24/01/2022 

17.  
Nhóm chuyên trách Diễn đàn Đổi mới Sáng tạo 

Khu vực Tây Nguyên (Đại sứ quán Úc) 
Thành viên 

2353/SNN-TCCB, ngày 

14/08/2022 

18.  

Hội đồng thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Ủy viên 
648/QĐ-UBND ngày 

19/10/2022 

IV Đồng chí Y Hằng   

1.  
BCĐ Tổ chức và điều hành Tuần lễ Quốc gia An 

toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ tỉnh 
Thành viên 

241/QĐ-UBND; 

373/QĐ-UBND 

(23/4/2014) 

2.  
BCĐ tổ chức và điều hành Tháng hành động về An 

toàn, Vệ sinh lao động tỉnh 
Thành viên 

184/QĐ-UBND 

(14/3/2017) 

3.  Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum Thành viên 
53/QĐ-UBND 

(05/02/2018) 

4.  

Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các 

hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Thành viên 
488/QĐ-UBND Ngày 

26/6/2019 

5.  

Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, 

tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

các công trình quan trọng của tỉnh (BCĐ 1018) 

Tổ viên 

169-QĐ/BCĐ ngày 

26/11/2019 (2251/SNN-

VP ngày 28/11/2019) 

6.  
BCĐ vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh (kiêm Trưởng 

Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Sở NNPTNT theo 
Thành viên 

415/QĐ-CT (2009), 

825/SLĐTBXH-VP; 218/QĐ-
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Quyết định 447/QĐ-SNN-TCCB, ngày 06/8/2019) UBND (29/04/2021) 

7.  

Ban Tổ chức  thực hiện KH dồn đổi, tích tụ đất 

nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện 

PT nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gđ 2017-

2020 và đến 2025 

Phó Ban 223/QĐ-UBND 

8.  
BCĐ thực hiện Dự án xây dựng Bảng giá đất định 

kỳ 05 năm (giai đoạn 2020-2024) tỉnh Kon Tum 

Thành viên 

(đại diện lãnh 

đạo Sở) 

478/QĐ-UBND ngày 

13/5/2019  

9.  
Hội đồng thẩm định Bảng giá đất trên địa bản tỉnh 

Kon Tum 
Thành viên 

1038/QĐ-UBND ngày 

01/10/2018 

10.  

Hội đồng thẩm định Giá đất trên địa bản tỉnh Kon 

Tum (thành viên Tổ giúp việc: Hà Thị Mai Hương, 

VB 2566/SNN-KH ngày 16/09/2021) 

Thành viên 

1039/QĐ-UBND ngày 

01/10/2018; 

816/QĐ-UBND ngày 

06/9/2021 

11.  
Ban  chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống 

kê (CLTK 21-30) 
Ủy viên 

2297/SNN-TCCB ngày 

09/08/2022; 

519/QĐ-UBND ngày 

12/08/2022 

12.  
Hội đồng quản lý Quỹ phát triển KHCN tỉnh Kon 

Tum nhiệm kỳ 2019-2024 
Thành viên 

311/QĐ-UBND ngày 

17/5/2013; 

17/QĐ-UBND ngày 

15/01/2018 (kiện toàn) 

644/QĐ-UBND ngày 

23/8/2019 

13.  

Ban Điều hành Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới 

và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ 

và trẻ em” trong Chương trình mục tiêu quốc gia 

phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 

Thành viên 
QĐ 89/QĐ-BTV ngày 

24/10/2022 của BTV Hội 

LHPN tỉnh 

V Đồng chí Đặng Trần Huân   

1.  

Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm 

cứu nạn (Quyết định 488/QĐ-UBND ngày  

15/5/2019 ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ) 

Đ/c Trần Văn Lực - CCT CCTL là Chánh VP 

Ủy viên, phụ 

trách huyện 

Sa Thầy 

315/QĐ-UBND ngày 

08/6/2015; 

249/QĐ-UBND ngày 

20/3/2019; 521/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2021 thành lập mới. 

Thông báo số 3057/TB-BCH 

ngày 27/8/2021 

2.  

BCĐ bảo vệ hệ thống điện Quốc gia trên địa bàn 

tỉnh (Quyết định 116/QĐ-UBND ngày 11/03/2015 

ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ) 

Ủy viên 
276/QĐ-UBND ngày 

27/3/2007 kiện toàn 

3.  
BCĐ phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức 

khoẻ nhân dân tỉnh 
Thành viên 

959/QĐ-UBND ngày 

21/11/2013 thành lập BCĐ 

4.  

BCĐ cấp nước an toàn và chống thất thoát thất thu 

nước sạch tỉnh Kon Tum 

(QĐ 1566/QĐ-TTg ngày 09/08/2016 phê duyệt 

Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn 

giai đoạn 2016-2025) 

Thành viên 
1259/QĐ-UBND ngày 

21/11/2017 thành lập BCĐ 

5.  

Ban vận động tiếp nhận, phân phối và sử dụng các 

nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó 

khăn do thiên tai, dịch bệnh sự cố, hỗ trợ bệnh nhân 

mắc bệnh hiểm nghèo tỉnh Kon Tum 

Thành viên 

04/QĐ-MTTQ-BTT ngày 

26/5/2016; 

376/QĐ-MTTQ-BTT ngày 

09/01/2019 (kiện toàn) 

QĐ 323/QĐ-MTTQ-BTT 

ngày 23/02/2023 (thành lập 

mới_ 

6.  Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Thành viên 442/QĐ-UBND ngày 
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quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 (đ/c Phan 

Công Minh tham gia theo văn bản 1254/SNN-VP 

ngày 17/7/2019)  

20/6/2013; 

460/QĐ-UBND ngày 

20/8/2021; 

3305/QĐ-BCĐ ngày 

15/9/2021 ban hành Quy chế 

hoạt động 

7.  

Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định Đề án thăm dò 

khoáng sản, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản và 

Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên địa bàn tỉnh 

Thành viên 
356/QĐ-UBND ngày 

21/05/2013 thành lập Hội 

đồng 

8.  

Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Kon 

Tum (Quyết định 443/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 

ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng) 

Ủy viên 

1431/QĐ-UBND ngày 

25/11/2016  (kiện toàn); 

QĐ 515/QĐ-UBND ngày 

13/6/2021 (thành lập 

mới) 

9.  

Hội đồng tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa thuỷ 

lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đ/c Chi cục trưởng 

Chi cục Thuỷ lợi là Phó Chủ tịch Hội đồng)  

Chủ tịch 
902/QĐ-UBND ngày 

26/8/2019 

10.  

Hội đồng thẩm định Quy trình vận hành công trình 

thủy lợi lớn trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đ/c Chi cục 

trưởng Chi cục Thuỷ lợi là Phó Chủ tịch Hội đồng) 

Chủ tịch 
913/QĐ-UBND ngày 

29/8/2019 

11.  
Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm 

thu công trình xây dựng 
Thành viên 

1666/SNN-TCCB, ngày 

24/6/2021; 2160/UBND-

HTKT ngày 28/6/2021 

12.  

Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Kon Tum  (PGĐ Sở 

phụ trách thủy lợi là Ủy viên Thường trực, kiêm 

Giám đốc Quỹ. Chi cục trưởng CCTL là PGĐ Quỹ) 

-Ban Kiểm soát:  Trưởng Ban là Chánh Thanh tra 

Sở, Phó Trưởng ban: TP KHTC Sở, Ủy viên: 

Chuyên viên Thanh tra Sở ) 

Ủy viên 

Thường trực, 

Giám đốc 

Quỹ 

387/QĐ-UBND ngày 

14/4/2016; 614/QĐ-UBND 

ngày 25/11 (kiện toàn) 

QĐ 02/QĐ-QPCTT ngày 

08/04/2022 phê duyệt Danh 

sách thành viên... 

QĐ 03/QĐ-QPCTT ngày 

08/04/2022 phân công nhiệm 

vụ các thành viên... 

13.  
Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh 

Kon Tum 
Thành viên 

61/QĐ-UBND ngày 

21/01/2017 
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